
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ,  

BÀ MẸ - TRẺ EM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 9  năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

T

T 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 
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Cấp Giấy chứng 

sinh 

- Trường hợp 1:  

05 ngày làm việc kể 

từ thời điểm nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp 2: 

03 ngày làm việc kể 

từ thời điểm nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại cơ sơ khám 

bệnh, chữa bệnh 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 

10/6/2024 của Chính phủ quy định việc 

thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm 

thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; xóa đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải 

quyết mai táng phí, tử tuất; 

- Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 

15/7/2025 của Chính phủ quy định về 

sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

và điều kiện mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo; 

- Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 
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03 ngày làm việc kể 

từ thời điểm nhận đủ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 



T

T 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy 

chứng sinh 

hồ sơ hợp lệ 

 

- Trực tiếp tại cơ sơ khám 

bệnh, chữa bệnh 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 

10/6/2024 của Chính phủ quy định việc 

thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm 

thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; xóa đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải 

quyết mai táng phí, tử tuất; 

- Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Mã số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định việc bãi 

bỏ TTHC 

Lĩnh vực 

1 

Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được 

sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng 

được người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn, bản 

đỡ đẻ  

Mã TTHC: 1.002192.000.00.00.H35 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định cấp 

và sử dụng Giấy chứng sinh 

Sức khỏe Bà mẹ - 

Trẻ em (Dân số 

KHHGĐ) 
Trạm Y tế 

2 

 

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do 

thực hiện kỹ thuật mang thai hộ  

Thông tư số 22/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định cấp 

và sử dụng Giấy chứng sinh 

Sức khỏe Bà mẹ - 

Trẻ em (Dân số 

KHHGĐ) 

Cơ sở khám chữa bệnh 

Trung ương và địa phương 

đã được cấp phép kinh 

doanh dịch vụ lưu giữ tinh 

trùng, lưu giữ phôi và mang 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186734


Mã TTHC: 1.003943.000.00.00.H35 thai hộ 

3 

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị 

nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh  

Mã TTHC: 1.003564.000.00.00.H35 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định cấp 

và sử dụng Giấy chứng sinh 

Sức khỏe Bà mẹ - 

Trẻ em (Dân số 

KHHGĐ) 

Cơ sở khám chữa bệnh 

Trung ương và địa phương 

4 

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất 

hoặc hư hỏng 

Mã TTHC: 1.002150.000.00.00.H35 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định cấp 

và sử dụng Giấy chứng sinh 

Sức khỏe Bà mẹ - 

Trẻ em (Dân số 

KHHGĐ) 
Trạm Y tế xã, phường 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217349
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186695
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186694
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